
STT Họ và tên
Năm sinh

(dd/MM/yyyy)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch CCHN Hạng Ghi chú

1
Dương Văn 

Đồng
09/11/1982 042082014800 14/02/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Trung học tư thục công 

nghệ Hà Nội
Chính quy Trung cấp xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

 
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng
III

2
Nguyễn Chí 

Trung
28/01/1987 197194732 17/4/2018 CA tỉnh Quảng Trị Đại học khoa học Huế Chính quy Cử nhân địa chất Khảo sát địa chất công trình III

 Khảo sát địa hình công trình III

3 Đào Sĩ Hiếu 01/01/1996 197338619 18/11/2011 CA tỉnh Quảng Trị
Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng
III

4 Lê Viết Hải 14/5/1996 045096005695 15/9/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng
III

5
Nguyễn Quang 

Phong
26/5/1992 197069221 24/11/2015 CA tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư thủy lợi - thủy 

điện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng
III

6
Nguyễn Đình 

Huy Hoàng
26/5/1992 045092000312 09/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Mở TP Hồ Chí 

Minh
Chính quy Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng
III

7
Nguyễn Văn 

Bằng
30/3/1980 197078193 25/02/2014 CA tỉnh Quảng Trị

Đại học sư phạm kỹ thuật 

TP Hồ Chí Minh

Vừa làm vừa 

học
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng
III

8
Trương Văn 

Hưng
01/5/1972 191188480 05/9/2017 CA tỉnh Quảng Trị Đại học giao thông vận tải Chính quy

Thạc sỹ xây dựng cầu 

hầm

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ, cầu)
III

9
Khuất Ngọc 

Minh
03/01/1980 001080042631 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Giao thông vận tải 

Hà Nội
Chính quy

Thạc sĩ kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ)
III

 Định giá xây dựng III

10 Nguyễn Phú Sĩ 27/01/1991 045091002858 10/5/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy Kỹ sư cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình HTKT
III

 Định giá xây dựng III

11
Phan Công 

Tiến
22/11/1980 044080002570 24/7/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Tại Chức Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ), HTKT
III

12 Ngô Văn bản 27/8/1979 045079004910 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư thủy lợi - thủy 

điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông
III BS ảnh

13
Hoàng Đình 

Anh
24/9/1997 045097006445 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học xây dựng Miền 

Trung
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông đường bộ
III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
III

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 2 NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày       /4/2023 của Sở Xây dựng)

DÂN DỤNG; CÔNG NGHIỆP; HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Danh sách gồm 13 cá nhân tương đương với 18 lượt sát hạch
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